ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 – TIN HỌC 10 – NĂM HỌC 2024-2025
· CẤU TRÚC: Gồm 3 phần:
· Phần 1: Trắc nghiệm 1 lựa chọn - 4đ – 16 câu
· Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai – 3đ - 3 câu chia làm 12 lệnh hỏi
· Phần 3: Tự luận – 3đ – 3 câu 
· Nội dung:
	CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
	Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python
	- Hiểu: Khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.
- Biết: Chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình Python

	
	Bài 17. Biến và lệnh gán
	- Hiểu: KN Biến, hằng
- Biết: Thiết lập biến. Phân biệt biến và từ khóa.
- Vận dụng: Sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự.

	
	Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản
	- Biết: Biết và thực hiện được một số lệnh vào ra đơn giản
- Hiểu: Thực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu cơ bản
- Vận dụng: Sử dụng lệnh vào/ra đơn giản để viết một số chương trình đơn giản.

	
	Bài 19. Câu lệnh điều kiện if.
	- Biết: Các phép toán với kiểu dự liệu logic. Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dự liệu logic
- Hiểu: Hiểu được ý nghĩa và sơ đồ hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh if dạng đủ và dạng thiếu.
- Vận dụng: sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình.

	
	Bài 20. Câu lệnh lặp for
	- Biết: Khái niệm việc lặp với số lầ biết trước, ý nghĩa của việc sử sụng cấu trúc lặp trong giải bài toán trên máy tính.
- Hiểu: Hiểu được ý nghĩa của lệnh lặp for, ý nghĩa vùng giá trị tạo bởi lệnh ranger(). 
- Vận dụng: sử dụng cấu trúc lệnh lặp for và cách dùng trong Python.

	
	Bài 21. Câu lệnh lặp while
	- Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trước
- Hiểu: Cấu trúc lệnh lặp while; ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp,…
- Vận dụng: thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trước.

	
	Bài 22: Kiểu dữ liệu danh sách
	- Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng kiểu dữ liệu danh sách
- Hiểu: Cấu trúc lệnh làm việc với danh sách: append, delete, remove,..
- Vận dụng: thực hành giải các bài toán sử dụng kiểu dữ liệu danh sách

	
	Bài 23: Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
	



I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Cấu trúc điều kiện trong Python
· If: 
if điều_kiện:
    câu_lệnh
· If - Else: 
if điều_kiện:
    câu_lệnh_1
else:
    câu_lệnh_2
· If - Elif - Else: 
if điều_kiện_1:
    câu_lệnh_1
elif điều_kiện_2:
    câu_lệnh_2
else:
    câu_lệnh_cuối
2. Toán tử logic trong Python
· and: Trả về True nếu cả hai điều kiện đều đúng
Ví dụ: (5 > 2 and 10 > 5)  True 
· or: Trả về True nếu ít nhất một điều kiện đúng
Ví dụ: (5 > 2 or 10 < 5)   True
· not: Đảo ngược giá trị boolean
Ví dụ: not (5 > 2)   False
3. Vòng lặp trong Python
· For: Lặp qua các giá trị trong khoảng hoặc danh sách 
for i in range(1, 6):  # Lặp từ 1 đến 5
    print(i)
· While: Lặp cho đến khi điều kiện sai 
i = 1
while i < 6:
    print(i)
    i += 1
4. Danh sách (List) trong Python
· Khai báo: 
my_list = [10, 20, 30, 40]
· Truy xuất phần tử: 
print(my_list[0])  # In ra phần tử đầu tiên
· Thêm phần tử: 
my_list.append(50)  # Thêm 50 vào cuối danh sách
· Xóa phần tử: 
my_list.remove(10)  # Xóa phần tử có giá trị 10
· Sắp xếp danh sách: 
my_list.sort()
· Đảo ngược danh sách: 
my_list.reverse()
· Kiểm tra phần tử có trong danh sách: 
if x in my_list:
    # Thực hiện khi x có trong my_list
──────────────────────────────
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (20 câu)
Câu 1. Câu lệnh if trong Python có dạng nào sau đây là đúng?
A. if (điều kiện): (câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh)
B. if điều kiện:
C. if (điều kiện) (câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh)
D. (điều kiện): (câu lệnh hoặc nhóm câu lệnh)
Câu 2. Giá trị của biến X trong đoạn mã sau là gì?
a = 7
b = 12
X = (a < b and b > 10)
A. True
B. Lỗi cú pháp
C. True hoặc False
D. False
Câu 3. Lệnh nào dùng để thêm phần tử 15 vào cuối danh sách my_list?
A. my_list.insert(15)
B. my_list.add(15)
C. my_list.append(15)
D. my_list.push(15)
Câu 4. Cho đoạn chương trình sau:
a = 9
b = 2
if a > b:
    a = a // b
else:
    b = b // a
Giá trị của a sau khi thực hiện là:
A. 4
B. Không xác định
C. 9
D. 2
Câu 5. Để kiểm tra một số nguyên n có phải số chẵn, điều kiện nào sau đây được sử dụng?
A. n % 2 = 0
B. n // 2 == 0
C. n % 2 == 1
D. n % 2 == 0
Câu 6. Cho đoạn chương trình sau:
x = 17
y = 3
if x % y == 0:
    z = x // y
else:
    z = x % y
Giá trị của z là:
A. 5
B. 2
C. Không xác định
D. 17
Câu 7. Cho đoạn chương trình sau:
x = 14
y = 6
if x % y == 0:
    z = x // y
else:
    z = x % y
Giá trị của z là:
A. Không xác định
B. 14
C. 2
D. 4
Câu 8. Cho đoạn chương trình sau:
x = 18
y = 5
d = 2
if x % y == 0:
    d = d + 3
Sau khi thực hiện, giá trị của d là:
A. 2
B. 2
C. 5
D. 3
Câu 9. Cho đoạn mã sau:
a = 10
b = 5
if a > b:
    a = a - b
else:
    b = b - a
Giá trị của a sau khi thực hiện là:
A. 0
B. Không xác định
C. 5
D. 10
Câu 10. Trong Python, nhóm câu lệnh sau phần else của cấu trúc if-else được thực hiện khi:
A. Điều kiện bằng 0
B. Điều kiện đúng
C. Điều kiện sai
D. Điều kiện khác 0
Câu 11. Cho đoạn chương trình sau liên quan đến danh sách:
my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
print(my_list[0])
Giá trị được in ra là:
A. 20
B. 10
C. 30
D. 50
Câu 12. Sau khi thực hiện đoạn mã sau, giá trị của x là bao nhiêu:
x = 40
if x % 4 == 0:
    x = x + 5
else:
    x = x - 5
A. 50
B. 35
C. 40
D. 45
Câu 13. Biểu thức (x and y) trong Python trả về giá trị True khi:
A. x là True và y là False
B. Cả x và y đều là True
C. Cả x và y đều là False
D. x là False và y là True
Câu 14. Cho danh sách sau:
lst = [1, 3, 5, 7, 9]
print(lst[3])
Giá trị được in ra là:
A. 5
B. 1
C. 9
D. 7
Câu 15. Cho đoạn chương trình sau:
python
CopyEdit
x = 25
y = 4
if x % y == 0:
    z = x // y
else:
    z = x % y
Giá trị của z là:
A. 25
B. 1
C. 5
D. 6
Câu 16. Kết quả khi thực hiện đoạn mã sau là:
for i in range(2, 7):
    print(i, end=' ')
A. 1 2 3 4 5
B. 3 4 5 6
C. 2 3 4 5
D. 2 3 4 5 6
Câu 17. Trong Python, kết quả của biểu thức 3 ** 2 là:
A. 6
B. 8
C. 9
D. 27
Câu 18. Phương thức nào dùng để xóa phần tử cuối cùng của danh sách trong Python?
A. my_list.pop()
B. my_list.remove()
C. my_list.delete()
D. my_list.clear()
Câu 19. Giá trị của biến result sau đoạn mã sau là:
result = 0
for i in range(1, 5):
    result += i
A. 10
B. 9
C. 8
D. 7
Câu 20. Trong Python, biểu thức nào sau đây đúng để kiểm tra một chuỗi rỗng?
A. if string == None:
B. if string == '':
C. if not string:
D. Cả B và C đều đúng
──────────────────────────────
III. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI (10 câu)
1. Python là ngôn ngữ thông dịch, có thể chạy trực tiếp trên shell.
  – Đáp: Đúng
2. Lệnh print("Hello") trong Python phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).
  – Đáp: Sai
3. Danh sách (List) trong Python có thể chứa các kiểu dữ liệu khác nhau (số, chuỗi, danh sách, …).
  – Đáp: Đúng
4. Python yêu cầu khai báo kiểu dữ liệu của biến trước khi sử dụng.
  – Đáp: Sai
5. Vòng lặp for trong Python được sử dụng để lặp qua các phần tử của một danh sách hoặc một dãy số.
  – Đáp: Đúng
6. Toán tử not trong Python dùng để đảo ngược giá trị boolean của biểu thức.
  – Đáp: Đúng
7. Phép toán // trong Python trả về phần nguyên của phép chia.
  – Đáp: Đúng
8. Cú pháp if condition: trong Python không yêu cầu phải đặt điều kiện trong dấu ngoặc đơn.
  – Đáp: Đúng
9. Phương thức append() của danh sách có thể thêm một phần tử vào bất kỳ vị trí nào trong danh sách.
  – Đáp: Sai
  (Chỉ thêm phần tử vào cuối danh sách)
10. Biến trong Python có thể được gán giá trị mới mà không cần khai báo kiểu dữ liệu trước.
  – Đáp: Đúng
──────────────────────────────
IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN (5 bài)
Bài 1:
Đề bài: Viết chương trình nhập một số nguyên n, tính tổng các số tự nhiên nhỏ hơn n mà chia hết cho 3 hoặc 7.
Gợi ý giải:
Bài 2:
Đề bài: Viết chương trình kiểm tra xem một số có tồn tại trong danh sách [4, 8, 15, 16, 23, 42] hay không.
Gợi ý giải:
Bài 3:
Đề bài: Viết chương trình in ra các phần tử của danh sách [10, 20, 30, 40, 50] theo thứ tự đảo ngược.
Gợi ý giải:
Bài 4:
Đề bài: Viết chương trình tính giai thừa của một số nguyên n nhập từ bàn phím.
Gợi ý giải:
Bài 5:
Đề bài: Viết chương trình kiểm tra xem một số nguyên n có phải là số nguyên tố hay không.

──────────────────────────────
V. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Phần Trắc nghiệm:
1. B
2. A
3. C
4. A (9 // 2 = 4)
5. D
6. B
7. C
8. A (Điều kiện không thỏa nên d không thay đổi)
9. C
10. C
11. B
12. D
13. B
14. D
15. B
16. D
17. C
18. A
19. A
20. D
Phần Đúng/Sai:
1. Đúng
2. Sai
3. Đúng
4. Sai
5. Đúng
6. Đúng
7. Đúng
8. Đúng
9. Sai
10. Đúng
Gợi ý Bài tập Tự luận:
· Bài 1: Tập trung vào vòng lặp, điều kiện và hàm sum.
· Bài 2: Kiểm tra sự tồn tại của phần tử trong danh sách với câu lệnh if...in.
· Bài 3: Sử dụng chỉ số âm hoặc slicing đảo ngược danh sách.
· Bài 4: Vòng lặp for hoặc đệ quy để tính giai thừa.
· Bài 5: Sử dụng vòng lặp for để kiểm tra ước số của số nguyên.
──────────────────────────────

